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   TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      U N NINH  IỀU                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 
Bản án số: 273/2022/DS-ST 

Ngày: 28/12/2022 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NH N   N  U N NINH  IỀU  THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Văng Thị Ngọc Yến 

 Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Hồng Liên 

          Bà Hồ Thị  im Luyến 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ An Trinh –            án n  n   n qu n N n  

   u  t  n  p ố C n      

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

tham gia phiên tòa: Ông Tô Văn Tông –   ểm sát v ên  

Trong ngày 28 tháng 12 năm 2022 t   tr  s      án n  n   n qu n N n  

   u  t  n  p ố C n       t    s  t  m   n       v  án t      số: 

263/2022/TLST-DS ngày 17 tháng 6 năm 2022 v  “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

t eo Quyết địn  đ   v  án r    t    số: 949/2022/QĐXXS -DS ngày 15 tháng 11 

năm 2022    ữ   á  đ  n  sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP N. 

Đị    ỉ tr  s    ín : Số X  p  ờn  L  qu n H  t  n  p ố H  Nộ   

Đị    ỉ   ên    : Số Y  p  ờn  T  qu n N, t  n  p ố C n      

N  ờ  đ     ện t eo ủy quy n: Bà Tăng Thị Hồng S, t eo văn bản ủy quy n 

số 98/UQ-CTH-HCNS ngày 06/4/2022 (Có mặt)  

Đị    ỉ   ên    : Số A  đ ờn  V, p  ờn  A  qu n N  t  n  p ố C n      

- Bị đơn: Ông Nguyễn Hữu T, s n  năm: 1974  (Vắn  mặt)  

Đ   : Số A  đ ờn  B  p  ờn  H  qu n N  t  n  p ố C n      

Đị    ỉ: Số A  đ ờn  số X    u   n    N    u vự  B  p  ờn  H  qu n C, 

t  n  p ố C n      

NỘI  UNG VỤ  N: 
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- Theo đơn khởi kiện ngày 08/4/2022 và quá trình tố tụng, người đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn Ngân hàng TMCP N trình bày: 

Ngày 29/4/2021, Ngân hàng TMCP N (Gọ  tắt là Ngân hàng) và ông 

N uyễn Hữu T ký Hợp đồng tín   n  số 379/VCBCT.PGD.AH, t eo đó Ngân 

hàng cho ông N uyễn Hữu T v y số t  n 3.000.000.000 đồn  (B  tỷ đồn ), m   

đí   v y: Bù đắp     p í mu  n      đất    t ờ    n vay: 240 t án    ã  suất vay 

trong   n: 8,1%/năm (Áp   n  tron  vòng 24 t án   ể từ n  y   ả  n  n và đ ợ  

đ  u   ỉn  t eo quy địn   ủ  N  n hàng). 

Để đảm bảo   o n  ĩ  v  t  n  toán nợ   á  bên    Hợp đồn  t ế   ấp 

quy n s    n  đất số 118/ VCBCT.PGD.AH ngày 27/4/2021  t   sản t ế   ấp là 

quy n s    n  t    đất số 3398  tờ bản đồ số 35    ện tí   500m
2 
tọ      t     u 

vự  2  p  ờn  An Bìn   qu n N n     u  t  n  p ố C n     t eo G ấy   ứn  

n  n quy n s    n  đất số BV 933257 (Số v o sổ CH07359)  o UBND qu n N n  

   u  t  n  p ố C n      ấp n  y 12/01/2015   o b   r n Đìn  H  n  (Đ ợ  

  ỉn     s n  tên   o  n  N uyễn Hữu T ngày 07/5/2015) .  

 ron  quá trìn  t ự    ện  ợp đồn   do ông T    n  t ự    ện đún  n  ĩ  

v  trả nợ t eo  ợp đồn  tín   n  đã     ết nên   oản v y  ủ   n  T  đã   uyển nợ 

quá   n từ n  y 16/3/2022  N  n  àng đã n   u   n yêu   u  n  T t ự    ện n  ĩ  

v  trả nợ n  n   n  T    n   ợp tá   Do v y  N  n   n         ện yêu   u     

án   ả  quyết buộ  ông T p ả  t ự    ện n  ĩ  v  trả nợ   o N  n   n  vớ  tổn  số 

t  n nợ t m tín  đến n  y 04/4/2022 là 2.937.928.172 đồn  (H   tỷ   ín trăm b  

m    bảy tr ệu   ín trăm     m    tám n  ìn một trăm bảy m        đồn ), trong 

đó: Nợ  ố     2.887.500.000 đồn   nợ  ã  quá   n    50 375 432   ã  p  t    52 740 

đồn   Đồn  t ờ   buộ   n  T t ếp t   trả t  n lãi phát s n  từ n  y 05/4/2022 cho 

đến     thanh toán  on  to n bộ n  ĩ  v  t eo  ợp đồn  tín   n  đã ký  ết  

 r ờn   ợp  n  T    n  t ự    ện  oặ  t ự    ện    n  đún  n  ĩ  v  t ì đ     

   t   sản t ế   ấp  ủ   n  T đ  t u  ồ  nợ  

- Bị đơn ông Nguyễn Hữu T đã đ ợ  tốn  đ t    n  báo v  v ệ  t      v  

án     n  báo v  v ệ  m  p  ên  ọp   ểm tr  v ệ     o nộp  t ếp   n   n       

  ứn   ứ v        ả  n  n     n   ó     ến p ản  ồ  v  vắn  mặt tron  suốt quá 

trìn    ả  quyết v  án  

Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình: Yêu   u 

buộ  bị đ n t  n  toán nợ  ố  v   ã  t eo Hợp đồn  tín   n  số 

379/VCBCT.PGD.AH ngày 29/4/2021  t m tín  đến n  y 28/12/2022 vớ  tổn  số 
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t  n    3.216.207.008 đồng (B  tỷ     trăm m ờ  sáu tr ệu     trăm  ẻ bảy n  ìn 

   n  trăm  ẻ tám đồn ), tron  đó: Nợ  ố     2.887.495.200 đồn ,  ã  tron    n 

297.829.819 đồn    ã  quá   n 3.256.989 đồn  và buộ  bị đ n t ếp t     ịu  ã   ể 

từ n  y 29/12/2022   o đến     trả  ứt nợ. 

 r ờn   ợp bị đ n không thanh toán  oặ  t  n  toán    n  đ y đủ   oản 

nợ v y trên t ì đ  n  ị p át mã  t   sản t ế   ấp là quy n s    n  t    đất số 

3398  tờ bản đồ số 35    ện tí   500m
2 
tọ      t     u vự  2  p  ờn  An Bìn   

qu n N n     u  t  n  p ố C n      t eo   ấy   ứn  n  n quy n s    n  đất số 

BV 933257 (Số v o sổ CH07359)  o UBND qu n N n     u  t  n  p ố C n     

 ấp n  y 12/01/2015   o b   r n Đìn  H  n  (Đ ợ    ỉn     s n  tên   o  n  

N uyễn Hữu T ngày 07/5/2015) để N  n   n  t u  ồ  nợ. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát: 

- Về tố tụng:    m p án         v  Hộ  đồn    t    t ự    ện đún  trìn  tự  

t ủ t   tố t n  t eo quy địn   ủ  p áp  u t  V ệ  t         ả  quyết  ủ      án    

đún  t  m quy n   á  địn  đún  qu n  ệ p áp  u t tr n    ấp   

    p  ên t    bị đ n ông N uyễn Hữu T vắn  mặt mặ   ù đã đ ợ  tr ệu t p 

 ợp  ệ nên v ệ      án vẫn t ến   n    t    v  án    p ù  ợp vớ  quy địn  Đ  u 

227  Đ  u 228 Bộ  u t  ố t n    n sự  

- Về nội dung vụ án:  ừ  á  t     ệu    ứn   ứ  ó tron   ồ s  v  án v   ết 

quả tr n  t n  t   p  ên tòa đủ    s  để  ết  u n yêu   u        ện  ủ  n uyên đ n 

    ó    s    Đ  n  ị Hộ  đồn    t      ấp n  n yêu   u        ện  ủ  n uyên đ n 

buộ  bị đ n phải thanh toán cho n uyên đ n tổng số ti n nợ tín d ng t m tín  đến 

ngày 28/12/2022 là 3.216.207.008 đồng (B  tỷ     trăm m ờ  sáu tr ệu     trăm  ẻ 

bảy n  ìn    n  trăm  ẻ tám đồn ), tron  đó: Nợ  ố     2.887.495.200 đồn , lãi 

tron    n 297.829.819 đồn    ã  quá   n 3.256.989 đồn  và t  n  ã  p át s n   ể từ 

ngày 28/12/2022   o đến     trả  ứt nợ   r ờn   ợp bị đ n    n  t ự    ện  oặ  

t ự    ện    n  đún  n  ĩ  v  t ì N  n   n  đ ợ  quy n yêu   u    qu n t   

  n  án       t   sản t ế   ấp  ủ   n  T đ  t u  ồ  nợ  

NH N ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

S u     n   ên  ứu  á  t     ệu    ứn   ứ  ó tron   ồ s  v  án đã đ ợc xem 

  t t   p  ên t   v   ăn  ứ v o  ết quả tr n  t n  t   p  ên t    Hộ  đồn    t    

n  n địn : 

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Ngân hàng TMCP N 

       ện yêu   u buộ  ông N uyễn Hữu T t  n  toán t  n nợ vay theo Hợp đồn  
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tín   n  số 379/VCBCT.PGD.AH ngày 29/4/2021  ữ  N  n   n  TMCP N và 

 n  N uyễn Hữu T. Đ y    qu n  ệ p áp  u t v  “ r n    ấp Hợp đồn  tín   n ” 

t uộ  t  m quy n   ả  quyết  ủ      án t eo quy địn  t     oản 3 Đ  u 26 Bộ  u t 

 ố t n    n sự  Do bị đ n ông N uyễn Hữu T    trú t   số A  đ ờn  B  p  ờn  H, 

qu n N  t  n  p ố C n     nên t  m quy n   ả  quyết t uộ      án nhân dân 

qu n N n     u  t  n  p ố C n     t eo quy địn  t     oản 1 Đ  u 35 v    oản 1 

Đ  u 39  ủ  Bộ  u t tố t n    n sự  

[2] Về thủ tục tố tụng:  

Bị đ n ông N uyễn Hữu T đã đ ợ  đã đ ợ      án tốn  đ t  ợp  ệ t  n  

báo v  v ệ  m  p  ên t     t    v  án t eo quy địn   ủ  p áp  u t n  n  vẫn vắn  

mặt nên Hộ  đồn    t    t ến   n    t    vắn  mặt t eo quy địn  t   Đ  u 227 và 

Đ  u 228 Bộ  u t tố t n    n sự  

[3] Về nội dung:  

[3.1] Căn  ứ  ợp đồn  tín   n  số 379/VCBCT.PGD.AH ngày 29/4/2021 và 

G ấy n  n nợ n  y 29/4/2021   ữ  N  n   n   MCP N và  n  N uyễn Hữu T t ể 

  ện: Ngày 29/4/2021, ôn  N uyễn Hữu T v y  ủ  Ngân hàng TMCP N số t  n 

3.000.000.000 đồn  (B  tỷ đồn )  m   đí   v y: Bù đắp     p í mu  n      đất  , 

t ờ    n vay: 240 t án    ã  suất vay trong   n: 8 1%/năm (Áp   n   ố địn  trong 

vòng 24 t án   ể từ n  y   ả  n  n và đ ợ  đ  u   ỉn  t eo quy địn   ủ  N  n 

hàng)   ã  suất quá   n: 150%  ã  suất   o v y tron    n.  

 ron  quá trìn  t ự    ện  ợp đồn , do  n  N uyễn Hữu T vi p  m n  ĩ  

v  trả nợ     t ể:  ể từ  ỳ trả nợ t án  3/2022 ông T    n  t ự    ện v ệ  trả nợ 

 ố  v  nợ  ã    o N  n   n  TMCP N nên Ngân hàng TMCP N        ện yêu   u 

ông T trả nợ t eo Hợp đồn  tín   n  đã     ết  tổn  số t  n nợ t m tín  đến n  y 

28/12/2022 là 3.216.207.008 đồng (B  tỷ     trăm m ờ  sáu tr ệu     trăm  ẻ bảy 

nghìn    n  trăm  ẻ tám đồn ), tron  đó: Nợ  ố     2.887.495.200 đồn , nợ lãi 

tron    n 297.829.819 đồn , nợ  ã  quá   n 3.256.989 đồn      ó  ăn  ứ v  phù 

 ợp vớ  quy địn  t   Đ  u 91 và Đ  u 95 Lu t Cá  tổ   ứ  tín   n  năm 2010, s   

đổ   bổ sun  năm 2017. 

[3.2] Đố  vớ  yêu   u  ủ  n uyên đ n v  v ệ  yêu   u       t   sản t ế   ấp 

 ủ  bị đ n để t u  ồ  nợ  n  n t ấy: 

Để đảm bảo   o   oản vay, ông N uyễn Hữu T và Ngân hàng TMCP N ký 

 ết Hợp đồn  t ế   ấp quy n s    n  đất số 118/ VCBCT.PGD.AH ngày 

27/4/2021  t   sản t ế   ấp là quy n s    n  t    đất số 3398  tờ bản đồ số 35  
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  ện tí h 500m
2
 tọ      t     u vự  2  p  ờn  An Bìn   qu n N n     u  t  n  p ố 

C n      t eo G ấy   ứn  n  n quy n s    n  đất số BV 933257 (Số v o sổ 

CH07359)  o UBND qu n N n     u  t  n  p ố C n      ấp n  y 12/01/2015 

  o b   r n Đìn  H  n  (Đ ợ    ỉn     s n  tên   o  n  N uyễn Hữu T ngày 

07/5/2015). Hợp đồn  t ế   ấp đã đ ợ    n    ứn  v  đăn     t ế   ấp t eo đún  

quy địn  p áp  u t.  

    Đ  u 4  ủ  Hợp đồn  t ế   ấp Quy n s    n  đất v  t   sản  ắn    n vớ  

đất số 118/ VCBCT.PGD.AH ngày 27/4/2021 v        t   sản bảo đảm t ể   ện nộ  

dung Ngân hàng TMCP N đ ợ  quy n       t   sản t ế   ấp     bên v y v  p  m 

 ợp đồn     ự  tế  bị đ n đã v  p  m n  ĩ  v  trả nợ t eo  ợp đồn  tín   n  đã    

 ết   o nên v ệ  n uyên đ n yêu   u       t   sản đã t ế   ấp  ủ  bị đ n để t u 

 ồ  nợ     ó  ăn  ứ   ấp n  n  

[4] Từ những phân tích nêu trên  Hộ  đồn    t      ấp n  n yêu   u      

  ện  ủ  n uyên đ n  Đ  n  ị  ủ    ểm sát v ên    p ù  ợp nên   ấp n  n. 

[5] Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ: Là  3.400.000 đồn   n uyên đ n 

đã nộp t m ứn   bị đ n  ó trá   n  ệm trả       o n uyên đ n t eo quy địn  t   

  oản 1 Đ  u 157 Bộ  u t  ố t n    n sự năm 2015  

 [6] Về án phí: Do yêu   u        ện  ủ  n uyên đ n đ ợ    ấp n  n nên bị 

đ n p ả    ịu án p í   n sự s  t  m t eo quy địn  t   Đ  u 147 Bộ  u t  ố t n  

  n sự năm 2015. 

[7] Về quyền kháng cáo: Cá  đ  n  sự  ó quy n   án   áo t eo quy địn  t   

Đ  u 273  ủ  Bộ  u t  ố t n    n sự  

 Vì các lẽ trên,  

 UYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào:  

-   oản 3 Đ  u 26  đ ểm   khoản 1 Đ  u 35, đ ểm a k oản 1 Đ  u 39, Đ  u 

92, Đ  u 147  Đ  u 157  Đ  u 227  Đ  u 228 và Đ  u 273  ủ  Bộ  u t Tố t n    n 

sự năm 2015; 

- Đ  u 91  Đ  u 95 Lu t  ác tổ   ứ  tín   n  năm 2010  s   đổ   bổ sun  

năm 2017; 

- Đ  u 7  Đ  u 8  Đ  u 13 N  ị quyết số: 01/2019/NQ-HĐ P n  y 

11/01/2019  ủ  Hộ  đồn     m p án     án n  n   n tố    o; 

-   oản 2 Đ  u 26 N  ị quyết số 326/2016/UB VQH14 n  y 30/12/2016 

 ủ  Ủy b n t  ờn  v  Quố  hộ . 
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Tuyên xử:  

1. C ấp n  n yêu   u        ện  ủ  n uyên đ n Ngân hàng TMCP N. 

Buộ  bị đ n ông N uyễn Hữu T p ả  t  n  toán   o Ngân hàng TMCP N 

tổn  số t  n nợ tín   n  t m tín  đến n  y 28/12/2022 là 3.216.207.008 đồng (Ba 

tỷ     trăm m ờ  sáu tr ệu     trăm  ẻ bảy n  ìn    n  trăm  ẻ tám đồn ), tron  đó: 

Nợ  ố     2.887.495.200 đồn , nợ  ã  tron    n 297.829.819 đồn   nợ  ã  quá   n 

3.256.989 đồn . 

Bị đ n   n p ả  t ếp t   trả  ã    o n uyên đ n  ể từ n  y 29/12/2022 theo 

mứ   ã  suất t ỏ  t u n t    ợp đồn  tín   n  đã     ết   o đến     t  n  toán  ết 

nợ  

 ron  tr ờn   ợp bị đ n    n  t  n  toán  oặ  t  n  toán    n  đ y đủ 

  oản nợ v y trên t ì N  n   n   MCP N  ó quy n yêu   u x     t   sản t ế   ấp 

là quy n s    n  t    đất số 3398  tờ bản đồ số 35    ện tí   500m
2
 tọ      t     u 

vự  2  p  ờn  An Bìn   qu n N n     u  t  n  p ố C n     t eo G ấy   ứn  

n  n quy n s    n  đất số BV 933257 (Số v o sổ CH07359)  o UBND qu n N n  

   u  t  n  p ố C n      ấp n  y 12/01/2015   o b   r n Đìn  H  n  (Đ ợ  

  ỉn     s n  tên   o  n  N uyễn Hữu T ngày 07/5/2015) để t u  ồ  nợ.  

2  V      p í xem xét, t  m địn  t     ỗ: Bị đ n p ả    ịu 3 400 000 đồn  

(B  tr ệu bốn trăm n  ìn đồn ). Do n uyên đ n đã nộp v       on  nên bị đ n có 

n  ĩ  v   o n trả       o n uyên đ n số t  n n y. 

3. V  án p í: Bị đ n p ả    ịu 95.771.640 đồn  (Chín m     ăm tr ệu bảy 

trăm bảy m    mốt n  ìn sáu trăm bốn m    đồn ). 

N uyên đ n Ngân hàng TMCP N đ ợ  n  n     t  n t m ứn  án p í đã nộp 

là 45.379.500 đồn  (Bốn m     ăm tr ệu b  trăm bảy m      ín n  ìn năm trăm 

đồn ) t eo b ên     t u số 0001962 ngày 21/04/2022 củ  C             n  án   n 

sự qu n N n     u  t  n  p ố C n      

4. V  quy n   án   áo: Nguyên đ n đ ợ  quy n   án   áo tron  t ờ    n 

15 n  y  ể từ n  y tuyên án  Bị đ n đ ợ  quy n   án   áo tron  t ờ    n 15 n  y 

 ể từ n  y n  n đ ợ  bản án  oặ  bản án đ ợ  n êm yết t eo quy địn  p áp  u t  

 r ờn   ợp bản án  quyết địn  đ ợ  t     n  t eo quy địn  t   Đ  u 2 Lu t 

      n  án   n sự s   đổ   bổ sun  năm 2014 t ì n  ờ  đ ợ  t     n  án   n sự  

n  ờ  p ả  t     n  án   n sự  ó quy n t ỏ  t u n t     n  án  quy n yêu   u t   

  n  án  tự n uyện t     n  án  oặ  bị   ỡn    ế t     n  án t eo quy địn  t    á  

Đ  u 6  7, 7a, 7b v  9 Lu t       n  án   n sự s   đổ   bổ sun  năm 2014;   ờ  
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  ệu t     n  án đ ợ  t ự    ện t eo quy địn  t   Đ  u 30 Lu t t     n  án   n sự 

s   đổ   bổ sun  năm 2014  

                                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Nơi nhận:                                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Đ  n  sự;  

- VKSND Q.NK; 

- C        HADS Q N ; 

- TAND TP.CT; 

- L u  ồ s  v  án  

 

 

                                                                 Văng Thị Ngọc Yến 
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